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	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan thực hiện pháp điển

	1. 
	Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012 
	Bộ Tư pháp

	2. 
	Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg ngày 29/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	3. 
	Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT ngày 05/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	4. 
	Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải
	UBND thành phố Hà Nội

	5. 
	Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô
	UBND thành phố Hà Nội

	6. 
	Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triền nhà thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	7. 
	Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành
	UBND thành phố Hà Nội

	8. 
	Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày17/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nộivề các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô
	UBND thành phố Hà Nội

	9. 
	Nghị quyết số10/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nộivề thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	10. 
	Nghị quyết số11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phốHà Nội quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thànhđể công dân được đăng ký thường trú ở nội Thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	11. 
	Nghị quyết số14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phốHà Nội về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô
	UBND thành phố Hà Nội

	12. 
	Nghị quyết số15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phốHà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô
	UBND thành phố Hà Nội

	13. 
	Nghị quyết số16/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phốHà Nội về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	14. 
	Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 của HĐND Thành phốHà Nội về biện pháp cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	15. 
	Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa do Thành phố Hà Nội ban hành
	UBND thành phố Hà Nội

	16. 
	Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND Thành phố Hà Nộiquy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
	UBND thành phố Hà Nội

	17. 
	Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa
	UBND thành phố Hà Nội

	18. 
	Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao do Thành phố Hà Nội ban hành
	UBND thành phố Hà Nội

	19. 
	Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nộiquy định bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao
	UBND thành phố Hà Nội

	20. 
	Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND Ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nộivề việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố.
	UBND thành phố Hà Nội

	21. 
	Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành phố Hà Nộiphê duyệt phương án giá vé vận tải hành khách cộng cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	22. 
	Quyết định số31/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBNDThành phốHà Nội về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề Thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	23. 
	Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBNDThành phố Hà Nộivề việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn Thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	24. 
	Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nộiphê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ Đô
	UBND thành phố Hà Nội

	25. 
	Quyết địnhsố 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	26. 
	Quyết địnhsố 24/2015/QĐ-UBND ngày 13/08/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội.
	UBND thành phố Hà Nội

	27. 
	Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về quy trình tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí không có khả năng kinh doanh và bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	28. 
	Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 UBND Thành phố Hà Nộiban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội

	29. 
	Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội
	UBND thành phố Hà Nội
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